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A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Từ Minh Hải

2. Cơ quan chủ trì đề tài: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài  

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình tính đến năm 2012 diện tích cao su toàn tỉnh là 17.330,5ha. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây tình hình sâu, bệnh gây hại trên cây cao su đang ngày càng gia tăng về diện tích và mức độ gây hại. Trong năm 2010 và 2011 đã có hơn 5.000ha cao su bị nhiễm bệnh phấn trắng, trong đó có trên 50% diện tích cao su khai thác bị rụng toàn bộ lá. Bệnh đã làm giảm thời gian khai thác từ 2-3 tháng, ảnh hưỡng rất lớn đến năng suất, sản lượng mủ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người trồng cao su. Ngoài ra các bệnh như héo đen đầu lá, nứt thân xì mủ, loét sọc miệng cạo trên cao su khai thác, đặc biệt một số vườn cao su tiểu điền bị chết không rõ nguyên nhân cũng gây thiệt hại khá nghiêm trọng.

Nguyên nhân sâu, bệnh hại cây cao su tăng ngoài yếu tố thời tiết bất lợi, sử dụng giống không thích hợp, trình độ trồng và chăm sóc của người sản xuất còn thấp... thì nguyên nhân chủ yếu đó là các cơ quan chuyên môn chưa xác định được thành phần sâu, bệnh và đặc điểm phát sinh gây hại, từ đó việc hướng dẫn phòng trừ chưa kịp thời và hiệu quả chưa cao.
Vì vậy, muốn phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây cao su cần thiết phải có sự nghiên cứu, xác định rõ thành phần sâu, bệnh hại và đặc điểm phát sinh gây hại từ đó đưa ra các biện pháp phòng trừ môt cách có hiệu quả

5. Mục tiêu của đề tài
- Xác định được thành phần sâu, bệnh hại chủ yếu và đặc điểm phát sinh gây hại trên cây cao su tại Quảng Bình.
- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp các đối tượng sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây cao su tại Quảng Bình.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trên 2 loại hình cao su là cao su kiến thiết cơ bản và khai thác.
- Phạm vi nghiên cứu: Thực hiện điều tra thực trạng, xác định thành phần sâu bệnh hại trên 4 vùng sinh thái gồm: huyện Minh Hóa, huyện Bố Trạch, địa bàn Công ty TNHH MTV Việt Trung, địa bàn Công ty TNHH MTV Lệ Ninh.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
· Phương pháp điều tra thực trạng sản xuất cây cao su:
+ Điều tra thực trạng bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp người trồng cao su.

+ Thu thập số liệu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cao su từ các năm trước tại các đơn vị, công ty có diện tích cao su lớn.
+ Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, sau đó đánh giá thực trạng sản xuất cây cao su tại Quảng Bình.

· Phương pháp nghiên cứu, xác định thành phần sâu, bệnh hại chủ yếu và đặc điểm phát sinh gây hại trên cây cao su.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả đề tài là cơ sở để ứng dụng vào thực tiễn trong việc phòng chống sâu, bệnh hại cây cao su.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 449.138.000 đồng 
10. Thời gian thực hiện đề tài: 15 tháng (7/2012 - 9/2013)
11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.
- Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
- Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng phát triển cây cao su ở Việt Nam

1.1. Tình hình phát triển cao su ở Việt Nam
Cây cao su được đưa vào Việt Nam năm 1897 do dược sĩ hải quân Pháp Edouard Raoul đưa đến bằng hạt cao su từ Java Indonesia.

Đến năm 1914, tại Suối Dầu - Nha Trang đã có khoảng hơn 300ha cao su. 

Năm 1923, cây cao su bắt đầu được trồng thử nghiệm ở Tây Nguyên và mãi đến năm 1960 mới phát triển mạnh. Năm 1975, Việt Nam có khoảng 65.000ha, phân bố Đông Nam Bộ khoảng 58.000ha, Tây Nguyên khoảng 3.482ha, các tỉnh miền Trung và Khu IV cũ khoảng 3.636ha . 

Sau ngày hoà bình thống nhất đất nước (30/4/1975), diện tích cao su được trồng mới tăng mạnh nhưng chủ yếu tập trung ở các tỉnh Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa). Từ năm 1977, cao su ở Tây Nguyên phát triển trở lại do các Nông trường của Quân đội trồng. Đến năm 1985, cao su được trồng phổ biến ở Tây Nguyên do các doanh nghiệp nhà nước thuộc Cục Cao su (nay là Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam) đầu tư trồng.

Theo chiến lược phát triển cao su của Chính phủ Việt Nam, diện tích cao su định hình năm 2010 là 700.000a và tới năm 2020 là 1 triệu ha, trong đó cao su tiểu điền sẽ là 50%. Trong giai đoạn 2005-2015, diện tích cao su tiểu điền cần phát triển khoảng 180.000ha, còn cao su quốc doanh chỉ mở rộng thêm khoảng 70.000ha.

Bảng 1: Diện tích, năng suất và sản lượng cao su của Việt Nam

	Năm
	Diện tích (ha)
	Diện tích tăng (ha)
	Diện tích khai thác (ha)
	Sản lượng (tấn)
	Năng suất

(Kg/ha/năm)

	1976
	76.600
	-
	-
	39.100
	-

	1980
	87.700
	11.000
	41.100
	41.100
	703

	1985
	180.200
	92.500
	63.650
	47.900
	753

	1990
	221.700
	57.900
	81.100
	57.900
	714

	1995
	278.400
	56.700
	146.900
	124.700
	849

	2000
	412.000
	17.100
	231.500
	290.800
	1.256

	2005
	482.700
	28.625
	334.210
	481.600
	1.441

	2006
	522.200
	39.500
	356.400
	565.400
	1.586

	2007
	556.300
	34.100
	377.800
	605.800
	1.603

	2008
	618.600
	62.300
	399.000
	662.900
	1.661

	2009
	674.200
	55.600
	421.600
	723.700
	1.717

	2010
	740.000
	65.800
	438.000
	754.200
	1.721

	2011
	790.000
	50.00
	450.000
	780.000
	1.733


Nguồn: Tổng cục Thống kê VN 2011

Tổng sản lượng cao su của Việt Nam trong năm 2011 tăng nhẹ  đạt 780.000 tấn so với 754.200 tấn vào năm 2010 do diện tích được mở rộng thêm 50.000ha, tương ứng với 790.000ha và với diện tích khai thác ước đạt 450.000ha.
1.2. Thực trạng sử dụng giống của cao su Việt Nam
Trước năm 2006 các dòng vô tính được sử dụng là những giống được Tổng công ty Cao su Việt Nam khuyến cáo theo đề xuất của Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam. Những giống được sử dụng nhiều là ở Đông Nam Bộ là RRIV 2, PB260, PB255 với năng suất từ 1,6-1,8 tấn/ha/năm. Ở Tây Nguyên và miền Trung, giống được sử dụng nhiều nhất là GT1, PB260, PB235, RRIV4. Giai đoạn 2006-2010 các giống được khuyến cáo trồng với diện tích lớn là giống RR600, PB260, GT1, RRIV 3. 
Bảng 2: Cơ cấu giống cao su khuyến cáo cho giai đoạn 2006 – 2010
	Đông Nam Bộ
	Tây Nguyên 1 (< 600m)
	Tây Nguyên 2 (600–700m)
	Nam Trung Bộ
	Bắc Trung Bộ

	BẢNG 1 : 50-55 % diện tích, mỗi giống < 20% diện tích

	RRIV 3
	PB 260
	PB 260
	PB 260
	RRIM 712

	PB 255
	RRIM 600
	RRIC 121
	RRIM 600
	RRIM 600

	PB 260
	RRIV 3
	GT 1
	RRIV 3
	GT 1

	BẢNG 2: 40% diện tích, mỗi giống < 10% diện tích

	RRIV 1
	RRIC 121
	PB 312
	PB 255 
	RRIC 100

	RRIV 2
	PB 312
	RRIC 100
	PB 312
	RRIC 121

	RRIV 5
	RRIV 1
	RRIM 600
	RRIM 712
	PB 255

	LH 83/85
	RRIV 2
	LH 82/92
	RRIC 121
	PB 260 

	LH 83/87
	RRIV 4
	LH 83/732
	RRIV 1
	PB 312

	LH 88/72
	LH 83/732
	 
	RRIV 2
	RRIV 1

	LH 88/236
	LH 83/85
	 
	RRIV 4
	RRIV 3

	LH 90/952
	LH 83/87
	 
	RRIV 5
	LH 82/92

	IRCA 130
	 
	 
	 
	 

	RRIV 4
	 
	 
	
	


Nguồn: Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam
Để kịp thời giải quyết những bất cập và những thay đổi liên quan trong giai đoạn mới Tập đoàn CNCS Việt Nam đã quyết định khuyến cáo cơ cấu giống cho giai đoạn 2011-2015 như sau (Bảng 1.3).
Bảng 3: Cơ cấu giống cao su khuyến cáo cho giai đoạn  2011-2015
	Đông Nam Bộ
	Tây Nguyên 1 (< 600m)
	Tây Nguyên 2 (600-700m)
	Nam Trung Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Tây Bắc 
 (< 600m)

	BẢNG 1: 60% diện tích; mỗi giống <20% diện tích

	RRIV 1
	PB 260
	PB 260
	RRIM 600
	RRIM 600
	RRIM 600

	RRIV 5
	PB 312
	PB 312
	RRIM 712
	RRIM 712
	RRIM 712

	RRIV 124
	RRIM 600
	RRIM 600
	PB 260
	RRIC 100
	RRIC 121

	PB 255
	RRIC 121
	
	RRIC 100
	RRIC 121
	RRIV 1

	BẢNG 2: 30% diện tích; mỗi giống <10% diện tích

	RRIV 106
	RRIV 1
	RRIV 106
	RRIV 1
	RRIV 1
	RRIV 106

	RRIV 107
	RRIV 5
	RRIV 124
	RRIV 5
	RRIV 103
	RRIV 124

	RRIV 114
	RRIV 103
	RRIV 103
	RRIV 106
	RRIV 106
	IAN 873

	RRIV 109
	RRIV 106
	RRIV 111
	RRIV 107
	RRIV 124
	PB 312

	RRIV 120
	RRIV 107
	RRIC 121
	RRIV 124
	IAN 873
	GT 1

	PB 260
	RRIV 124
	GT 1
	RRIC 121
	GT 1
	YITC 77-4

	IRCA 130
	PB 255
	
	PB 255
	
	

	
	
	
	PB 312
	
	

	BẢNG 3: 10% diện tích; trồng đến 10ha mỗi giống

	Các dòng vô tính dãy RRIV100 (RRIV101 đến 125) và dãy RRIV 200 (RRIV 201-214) ngoài các dòng RRIV có ở bảng 1 và bảng 2 nêu trên (Danh sách kèm theo); IRCA 41, IRCA 230, PB 311, Haiken 1, Yun 77-2, SCATC 88/13... và những dòng vô tính khác được sự đồng ý của Ban Quản lý Kỹ thuật - VRG.


Nguồn: Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam

2. Tình hình nghiên cứu về sâu, bệnh hại cao su
2.1. Tình hình nghiên cứu sâu, bệnh hại cao su trên thế giới
Sâu, bệnh hại cây trồng là một vấn đề nan giải đối với sản xuất nông nghiệp. Hàng năm thiệt hại do sâu, bệnh gây ra ước tính khoảng 24,8 tỷ USD. Đối với các nước đang phát triển với 56,8% dân số sản xuất nông nghiệp, các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại áp dụng chưa được triệt để, thiệt hại do bệnh hại gây ra lớn hơn gấp nhiều lần.
Bệnh hại cao su chủ yếu do nấm, chưa có kết luận bệnh do vi khuẩn, siêu vi khuẩn hay tuyến trùng làm thiệt hại đến kinh tế  [Điều tra J.R, Weir (1976) ghi nhận: 353 nấm, 2 vi khuẩn, 4 tảo, 10 tầm gửi].

Theo Chee (1976) cây cao su bị trên 540 loài vi sinh vật tấn công, trong đó có 24 loài có tầm quan trọng về kinh tế, tuy sự hiện diện và tầm quan trọng về phương diện tác hại của từng loại bệnh có khác nhau. Hầu hết các bệnh của cao su đều do nấm gây ra, để tiện lợi trong việc phân loại, bệnh thường được chia ra gồm: bệnh lá, thân cành, mặt cạo và rễ.

2.2. Tình hình nghiên cứu sâu, bệnh hại cao su ở Việt Nam

Ở Việt Nam bệnh hại lá gây thiệt hại lớn hầu hết các vùng trồng cao su, trong đó bệnh nấm hồng, bệnh phấn trắng gây thiệt hại hàng ngàn tấn mủ. Bệnh thân và loét sọc mặt cạo gây thiệt hại trực tiếp hàng ngày.

Bệnh rụng lá Corynespora xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 8  năm 1999. Đầu năm 2000, bệnh rụng lá Corynespora gây hại nặng trên diện tích gần 200ha tại Công ty Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước, gây hại ở mọi độ tuổi của cây cao su và gây hại trên lá non, lá già, chồi. 

Năm 2000, Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm dịch vùng 2 và Tổng Công ty Cao su xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá Corynespora và loại bỏ tất cả các dòng vô tính (DVT) cao su mẫn cảm gồm RRIC103, RRIC 104 VAG LH88/372 nhằm dập tắt dịch bệnh và hạn chế nguồn lây lan ban đầu.

Bệnh rụng lá mùa mưa (Phytophthora sp.) xuất hiện vào những tháng mưa dầm ở miền đất đỏ Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung, chỉ gây hại cho vườn cây cao su khai thác. Bệnh do nấm Phytophthora sp., có 11 loài ký sinh trên cây cao su. Tại Việt Nam, P. botryosa Chee và P. palmivora (Bult) là phổ biến nhất. Nấm thuộc họ Pythiaceae, bộ Peronosporales phân lớp Omycetes. 

Bệnh héo đen đầu lá (Collectotrichum gloeosprioides Benz.) xuất hiện vào mùa mưa và gây hại cho vườn nhân, vườn ươm và cao su KTCB nhất là các vùng trồng cao su ở Tây Nguyên, miền Trung. Bệnh gây hại chồi, lá non làm rụng lá và chết chồi dẫn đến cây chậm sinh trưởng hoặc gây chết cây cao su non. 

Bệnh nấm hồng (Corticium Salmonicolor) xuất hiện trên cây cao su tại Việt Nam năm 1920 do Vincent phát hiện và được gọi là C.salmonicolo Berk.et. Ngoài cây cao su loại nấm này còn có khả năng gây bệnh cho mít, xoài, sầu riêng, cà phê và điều. Năm 1937, Bugnicourt đã khẳng định nấm hồng đặc biệt nghiêm trọng trong điều kiện canh tác cao su tại Việt Nam. 

Trước năm 1975, bệnh rễ nâu có xuất hiện tại một số vùng trồng cao su ở miền Bắc nhưng chỉ xem là loại bệnh phụ không gây thiệt hại trên cao su. Đến năm 2002, dịch bệnh bất nhờ bùng phát tại Kon Tum trên diện tích lớn đã gây thiệt hại đáng kể.

Đến năm 1931, Barat cho biết nấm gây hại trên cổ rễ stump trong vườn ươm. Năm 1998, dịch bệnh bùng phát tại Đông Nam Bộ, nhiều nhất tại Công ty cao su Dầu Tiếng, gây hại trên phạm vi rộng cho cả vườn cây kiến thiết cơ bản và khai thác. 

Theo báo cáo tổng kết của Cục Bảo vệ thực vật vào tháng 10/2007, mức độ gây hại của các loại bệnh trên cây cao su tại Việt Nam như sau:

Bảng 4: Thành phần và mức độ xuất hiện bệnh hại trên cây cao su 
ở Việt Nam năm 2007

	TT
	Tên bệnh hại
	Mức độ phổ biến

	
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	

	1
	Bệnh phấn trắng
	Oidium heveae 
	***

	2
	Bệnh nấm hồng
	Corticium salmonicolor 
	**

	3
	Bệnh đốm than lá
	Collectotrichum gloeosporioides f.sp heveae Penz
	*

	4
	Bệnh đốm lá cao su
	Helminthosporium heveae Petch
	**

	5
	Bệnh héo đen đầu lá
	Colletotrichum gloeosporioides Benz.
	***

	6
	Bệnh rụng lá mùa mưa và thối quả
	Phytophthora spp
	*

	7
	Bệnh rụng lá Corynespora
	Corynespora cassiicola  Berk. et Curt.
	**

	8
	Bệnh nứt vỏ 
	Botryodiplodia theobromae Pat
	*

	9
	Bệnh loét sọc mặt cạo
	Phytophthora palmivora 
	**


Ghi chú: * ít phổ biến. ** phổ biến. *** rất phổ biến

Nguồn: Cục Bảo vệ thực vật
Như vậy có 9 đối tượng bệnh hại cao su ở Việt Nam, trong đó có 6 đối tượng có mức độ phổ biến đến rất phổ biến, các đối tượng này đang gây thiệt hại rất lớn cho cao su Việt Nam.

3. Điều kiện khí hậu, đất đai Quảng Bình
3.1. Điều kiện khí hậu

Khí hậu Quảng Bình mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa ven biển miền Bắc Trung Bộ. Yếu tố khí hậu mang tính chất phân cực lớn, mỗi năm phân chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô quá nóng, mùa mưa kéo dài, đối lập với một chu kỳ hạn hán gay gắt lại tiếp chu kỳ độ ẩm rất cao. Mùa mưa đi kèm với rét vì có gió mùa Đông Bắc, mùa nắng đi kèm với gió Tây Nam khô nóng và hạn hán. Mặt khác, đây là một vùng có khí hậu rất khắc nghiệt, hàng năm thường có nhiều trận bão lụt gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống con người. 

3.2. Điều kiện đất đai thổ nhưỡng

Quảng Bình có tổng diện tích tự nhiên 805.538ha, trong đó đất đồi núi chiếm trên 80%, đất cát chiếm 5,9% và đất phù sa chiếm 2,8% diện tích. Đất nông nghiệp 67.344ha chiếm 7,8%, đất lâm nghiệp 591.433% chiếm 73,43%. Đất đồi núi chưa sử dụng 91.703ha chiếm 11,38%. Với quỹ đất nông lâm nghiệp còn khá nhiều, đặc biệt là đất đồi, vì vậy tiềm năng sản xuất nông lâm nghiệp còn lớn, đó là điều kiện có thể mở rộng diện tích trồng cao su.

Cao su đại điền (quốc doanh) trước đây được trồng trên nền đất rừng tự nhiên nên tương đối màu mỡ. Đất trồng cao su tiểu điền phần lớn là đất trống đồi núi trọc, thảm thực bì nghèo, chủ yếu là cây bụi, hoặc đất chuyển từ rừng trồng hết chu kỳ kinh doanh. Do đó hầu hết thuộc hạng, IIB III tức đất xấu, nghèo dinh dưỡng cần cải tạo. Đất trồng cao su tiểu điền được thể hiện ở bảng 5.

Bảng 5: Đặc điểm đất trồng cao su tiểu điền ở Quảng Bình

	TT
	Địa điểm
	Hạng  đất trồng
	Địa hình
	Độ cao tương đối (m)

	1
	Huyện Minh Hoá
	I B, IIB, III
	2, 3
	<400

	2
	Huyện Tuyên Hoá
	IIB,  III
	2, 3 ,4
	<400

	3
	Huyện Bố Trạch
	IB, IIA, III
	1, 2
	<300

	4
	Huyện Quảng Ninh
	II  III
	2, 3
	<200

	5
	Huyện Lệ Thuỷ
	IIB,III
	2, 3 4
	<200


     (Nguồn Dự án đa dạng hóa Nông Nghiệp Quảng Bình)
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp điều tra thực trạng sản xuất cây cao su

- Điều tra thực trạng bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp người trồng cao su và điền vào phiếu điều tra.
- Thu thập số liệu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cao su từ các năm trước tại các đơn vị, công ty có diện tích cao su lớn.

- Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, sau đó đánh giá thực trạng sản xuất cây cao su tại Quảng Bình.

2. Phương pháp nghiên cứu, xác định thành phần sâu, bệnh hại chủ yếu và đặc điểm phát sinh gây hại trên cây cao su

Theo phương pháp nghiên cứu cây cao su của Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương pháp điều tra dịch hại QCVN 01-38:2010/BNNPTNT, cụ thể:
2.1. Phương pháp xác định thành phần và đánh giá mức độ phổ biến của sâu, bệnh hại

* Phương pháp xác định thành phần:

Dựa vào kết quả điều tra thực tế và kết quả giám định mẫu để xác định thành phần sâu, bệnh hại. 
Các loại sâu, bệnh có xuất hiện và gây hại trên cây cao su tại Quảng Bình theo điều tra thực tế hoặc giám định mẫu khi chưa rõ nguyên nhân đều được xếp vào thành phần sâu, bệnh hại trên cây cao su tại Quảng Bình.
* Phương pháp đánh giá mức độ phổ biến của sâu, bệnh hại
Dựa vào tần suất xuất hiện của sâu, bệnh hại tại các kỳ điều tra trên các điểm điều tra để xác định mức độ phổ biến của sâu, bệnh hại.

Tần suất xuất hiện từ 0 - 20%: + ít phổ biến.




 21 - 50%: ++ phổ biến.




 > 50%: +++ rất phổ biến.
2.2. Phương pháp điều tra, phát hiện, theo dõi diễn biến sâu bệnh hại
- Định kỳ, điều tra, phát hiện, theo dõi 7 ngày/ lần ở tuyến cố định tại khu vực nghiên cứu vào các ngày thứ 2, 3 hàng tuần.

- Điều tra, phát hiện bổ sung: tiến hành trước, trong và sau cao điểm xuất hiện dịch hại.

Phương pháp điều tra, phát hiện cụ thể như sau:

* Đối với bệnh hại:

-  Điều tra 10 điểm ngẫu nhiên nằm trên đường chéo của khu vực điều tra. Điểm điều tra phải cách bờ ít nhất 1 hàng cây.

+ Đối với bệnh trên thân: điều tra 10 cây ngẫu nhiên/điểm.
+ Đối với bệnh hại trên cành: 4 hướng x mỗi hướng 1 cành/1 cây/điểm.
+ Đối với bệnh hại lá: số mẫu mỗi điểm 50-100 lá.

- Đánh giá mức độ gây hại của bệnh thông qua các chỉ tiêu theo dõi sau:

+ Cây cao su và các yếu tố có liên quan (thời tiết, cơ cấu giống, thời vụ, giai đoạn sinh trưởng của cây cao su).

+ Tỷ lệ bệnh (%) = (Tổng số cây (cành, lá) bị bệnh/ Tổng số cây (cành, lá) điều tra)  x 100.
+ Chỉ số bệnh % = ∑[(N1 x 1) + …+ (Nn x n)]/N x K x 100

N1: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp 1.
Nn: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp n.
N: tổng số cây (cành, lá) điều tra.
K: là cấp bệnh cao nhất của thang phân cấp.
+ Phân cấp bệnh theo hướng dẫn (phụ lục 3).

* Đối với sâu hại:

- Điều tra 10 điểm ngẫu nhiên nằm trên đường chéo của khu vực điều tra. Điểm điều tra phải cách bờ ít nhất 1 hàng cây.

+ Đối với sâu hại cành (cành lá, cành hoa, cành quả): Điều tra 4 hướng x mỗi hướng 1 cành/1cây/điểm.

+ Sâu hại thân: 10 cây/điểm.
- Đánh giá mức độ gây hại của bệnh thông qua các chỉ tiêu theo dõi sau:

+ Cây cao su và các yếu tố có liên quan (thời tiết, cơ cấu giống, thời vụ, giai đoạn sinh trưởng của cây cao su).

+ Mật độ sâu hại (con/cây) = Tổng số sâu/tổng cây (cành) điều tra.
3. Phương pháp khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Phương pháp khảo nghiệm đánh giá kết quả và so sánh giữa các công thức theo quy trình khảo nghiệm thuốc của Cục Bảo vệ thực vật.
- Công thức khảo nghiệm: 1 đối tượng sâu, bệnh hại bố trí 4 công thức. Trong đó: Công thức 1: Khảo nghiệm loại thuốc 1.
Công thức 2: Khảo nghiệm loại thuốc 2.
Công thức 3: Khảo nghiệm loại thuốc 3.
Đối chứng: Không phun thuốc.
Các loại thuốc khảo nghiệm và liều lượng sử dụng tùy thuộc vào từng đối tượng sâu, bệnh hại cụ thể.
- Quy mô khảo nghiệm: Tiến hành khảo nghiệm trên diện rộng, quy mô của mỗi ô (công thức) khảo nghiệm là 100 cây (tương đương 0,2ha) có sâu, bệnh liền kề và không cần nhắc lại.

Diện tích khảo nghiệm là: 0,2ha/công thức x 4 công thức = 0,8ha/01đối tượng/01 điểm.

Tổng diện tích khảo nghiệm 0,8ha/01đối tượng x 3 đối tượng x 4 vùng = 9,6ha.

- Thời điểm và số lần xử lý thuốc:

Thời điểm xử lý thuốc thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng của từng loại thuốc.

Số lần xử lý thuốc: không quá 3 lần phun, lần phun kế cách lần phun đầu 7-10 ngày.

- Điều tra và thu thập số liệu:

Thời điểm điều tra trước mỗi lần xử lý thuốc và 7, 14, 21 ngày sau lần xử lý thuốc cuối cùng.

- Các chỉ tiêu theo dõi để đánh giá hiệu lực thuốc: 


Đối với bệnh hại: Dựa vào tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh sau khi phun để đánh giá hiệu lực của thuốc.
+ Tỷ lệ bệnh (%) = (Tổng số cây (cành, lá) bị bệnh/ Tổng số cây (cành, lá) điều tra)  x 100

 ∑[(N1 x 1) + …+ (Nn x n)]

+ Chỉ số bệnh % =                                                  x 100

N x K

N1: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp 1.
Nn: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp n.
N: tổng số cây (cành, lá) điều tra.
K: là cấp bệnh cao nhất của thang phân cấp.
Đối với sâu hại:

Tính hiệu lực của thuốc theo công thức Henderson - Tilton



Q(%) = (1- Ta/Ca x Cb/Tb) x 100

Trong đó: 
Q: Hiệu lực thuốc, tính bằng %.
Ta: Số cá thể sâu hại sống ở ô xử lý thuốc sau khi phun.
Tb: Số cá thể sâu hại sống ở ô xử lý thuốc trước khi phun.
Ca: Số cá thể sâu hại sống ở ô đối chứng sau khi phun.
Cb: Số cá thể sâu hại sống ở ô đối chứng trước khi phun.
Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Kết quả điều tra thực trạng trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây cao su tại Quảng Bình
1.1. Diện tích cao su Quảng Bình 

Diện tích cao su của tỉnh trước năm 2000 chủ yếu tập trung ở các nông trường quốc doanh. Từ năm 2000 đến năm 2007 cây cao su được trồng khắp toàn tỉnh, đặc biệt là sự phát triển diện tích cao su tiểu điền tại huyện Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa vì vậy diện tích cao su toàn tỉnh tăng lên nhanh chóng từ 5.884ha (năm 2000) lên 9.315ha (năm 2007). 

Giai đoạn từ 2007-2010 thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Bình, các địa phương, đơn vị đã cơ bản bám sát quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện trồng mới cao su tiểu điền. Diện tích cao su tiếp tục được mở rộng trồng mới ở TP. Đồng Hới và huyện Quảng Ninh nên tổng diện tích cao su tiếp tục tăng lên trong những năm tiếp theo. Cụ thể hơn được thể hiện qua bảng 6. 

Bảng 6: Diện tích cao su Quảng Bình từ năm 2007-2012
	Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Diện tích khai thác
	4.085
	4.500
	5.068
	5.100
	5.273
	

	Diện tích trồng mới
	1.170
	1.288
	1.270
	2.188
	1.316
	

	Diện tích KTCB
	4.060
	5.090
	6.810
	7.002
	9.017
	

	Tổng 
	9.315
	10.878
	13.148
	14.290
	15.606
	17.230,5

	Tỷ lệ tăng năm sau so với năm trước
	11,67%
	12,08%
	10,86%
	10,92%
	11,04%


Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình

Từ năm 2007 đến nay, diện tích cao su toàn tỉnh tăng bình quân từ 10-12% mỗi năm. Tính đến năm 2010 tổng diện tích đạt 14.290ha, diện tích vào khai thác đạt 5.100ha, và đến năm 2011 tổng diện tích cao su đạt 15.606,5ha, trong đó diện tích đưa vào khai thác đạt 5.273ha.

Diện tích cao su toàn tỉnh tăng vọt từ năm 2007 đến nay chủ yếu là nhờ phát triển cao su tiểu điền, cụ thể diện tích cao su tiểu điền được thể hiện qua bảng 7. 

Bảng 7: Diện tích cao su tiểu điền Quảng Bình đến năm 2012
	TT
	Đơn vị
	Tổng diện tích đến năm 2010
	Diện tích trồng mới năm 2011
	Diện tích trồng mới năm 2012
	Tổng

	
	
	Diện tích khai thác
	Diện tích KTCB
	
	
	

	1
	Huyện Lệ Thủy
	224,7
	238,6
	92
	113
	668,3

	2
	Huyện Quảng Ninh
	33,0
	0
	25
	0
	58,0

	3
	Huyện Bố Trạch
	1.655,0
	5.265,0
	190
	120
	7.230,0

	4
	Huyện Minh Hóa
	124,4
	438,2
	0
	187
	749,6

	5
	Huyện Tuyên Hóa
	148,0
	214,6
	100
	25
	487,6

	6
	Huyện Quảng Trạch
	0
	16,3
	22
	0
	38,3

	7
	TP Đồng Hới
	0
	49,0
	15
	0
	64,0

	
	Tổng
	2.185,1
	6.221,7
	444
	445
	9.296,0


Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình

Tính đến năm 2012, diện tích cao su tiểu điền đạt 9.296ha chiếm 53,95% diện tích cao su toàn tỉnh. Huyện Bố Trạch là địa phương có diện tích cao su tiểu điền lớn nhất, đến năm 2012 diện tích cao su tiểu điền của huyện là 7.230ha. Quảng Trạch và TP. Đồng Hới là 2 địa phương diện tích cao su thấp nhất 38,3ha và 64,0ha. 
So với diện tích cao su tiểu điền thì diện tích cao su đại điền từ năm 2007 trở về trước chủ yếu tập trung vào 2 công ty lớn đó là Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh với diện tích khá ổn định qua các năm. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến nay một số doanh nghiệp, đơn vị đã chuyển hướng sang đầu tư trồng cao su nên diện tích cao su đại điền tăng nhanh về diện tích. Cụ thể được thể hiện qua bảng 8.
Bảng 8: Diện tích cao su đại điền Quảng Bình đến năm 2012
	TT
	Đơn vị
	Tổng diện tích đến năm 2010
	Diện tích trồng mới năm 2011
	Diện tích trồng mới năm 2012
	Tổng

	
	
	Diện tích khai thác
	Diện tích KTCB
	
	
	

	1
	Công ty TNHH MTV Việt Trung
	1.868,3
	965,8
	80
	56,1
	2.970,2

	2
	Công ty TNHH MTV Lệ Ninh
	1.220,0
	357,0
	56
	94,5
	1.727,5

	3
	Công ty TNHH LCN Long Đại
	0
	918,0
	336
	268,4
	1.522,4

	4
	Công ty TNHH LCN Bắc Q.Bình
	0
	312,6
	50
	0
	362,6

	5
	Đoàn kinh tế QP 79 - BĐ 15
	0
	180,0
	270
	310
	760,0

	6
	Công ty Hồng Đức
	0
	62
	80
	0
	142,0

	7
	Làng TNLN Trường Xuân Q.Ninh
	0
	0
	150
	
	150,0

	8
	Trại giam Đồng Sơn
	0
	70
	100
	130
	300,0

	
	Tổng
	3.088,3
	2.759,4
	1.122
	872
	7.934,7


    Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình

Tính đến năm 2012, diện tích cao su đại điền Quảng Bình là 7.934,7ha chiếm 43,28% diện tích cao su toàn tỉnh, trong đó diện tích cao su khai thác là 3.088,3ha, diện tích KTCB là 3.631,4ha. Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị có diện tích cao su khai thác là Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh, các đơn vị còn lại chủ yếu là cao su KTCB và trồng mới năm 2011, 2012. Công ty TNHH LCN Long Đại là doanh nghiệp có diện tích cao su KTCB khá cao 1.522,4ha chiếm 18,56% diện tích cao su đại điền toàn tỉnh, đây sẽ là 1 trong 3 doanh nghiệp có diện tích và sản lượng cao su lớn nhất Quảng Bình trong thời gian tới.

1.2. Thực trạng sử dụng bộ giống cao su tại Quảng Bình


* Thực trạng sử dụng giống tại cao su tiểu điền
Kết quả điều tra sử dụng bộ giống cao su tiểu điền ở Quảng Bình được thể hiện ở bảng 9.

Bảng 9: Cơ cấu giống cao su tiểu điền điều tra năm 2012

	TT
	Giống
	Cao su KTCB
	Cao su khai thác
	Tổng cộng

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %

	1
	PB 260
	1.858,4
	27,88
	437,68
	20,03
	2.296,1
	25,94

	2
	RRIM 600
	1.793,8
	26,91
	501,5
	22,93
	2.294,9
	25,93

	3
	RRIV 4
	1.666,4
	25,00
	885,16
	40,51
	2.551,6
	28,83

	4
	PB 86
	576,6
	8,65
	0
	0
	576,6
	6,51

	5
	GT1
	128,0
	1,92
	157,33
	7,20
	285,3
	3,22

	6
	PB235
	0
	0
	63,36
	2,90
	63,4
	0,72

	7
	Giống không rõ nguồn gốc
	645,2
	9,68
	140,3
	6,42
	 785,5
	8,88

	
	Cộng
	6.665,7
	100
	2.185,1
	100
	8.850,8
	100


So với cơ cấu giống được Tập đoàn CNCS Việt Nam khuyến cáo thì tỷ lệ các giống RRIV4, PB260, RRIM 600 chiếm tỷ lệ quá cao (trên 20%, theo khuyến cáo là dưới 10%), đặc biệt là giống RRIV4 (giống đã rút khỏi danh sách khuyến cáo giai đoạn 2011-2015) có tỷ lệ lên đến 28,83%, đây là nguy cơ cho một số bệnh nhiễm trên giống này phát sinh và gây hại nặng. Các giống được Tập đoàn CNCS Việt Nam khuyến các trồng tại Bắc Trung Bộ như RRIM 712, RRIC 100, RRIC 121... chưa được trồng tại các vườn cao su tiểu điền.


* Thực trạng sử dụng giống tại cao su đại điền điền (các đơn vị, doanh nghiệp)

Cơ cấu giống cao su đại điền được thể hiện qua bảng 10.
Bảng 10: Cơ cấu giống cao su đại điền điều tra năm 2012

	TT
	Giống
	 Cao su KTCB
	Cao su khai thác
	Tổng cộng

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %

	1
	PB 260
	1.100,39
	30,31
	545,08
	17,65
	1.492,9
	25,53

	2
	PB 235
	0,00
	0
	432,36
	14.00
	432,4
	7,39

	3
	RRIM 600
	784,38
	21,60
	657,81
	25,30
	1.253,9
	21,44

	4
	GT1
	711,75
	19,60
	535,82
	15.35
	1.076,7
	18,41

	5
	RRIC 121
	155,00
	4,20
	313,46
	10,15
	468,46
	6,93

	6
	VM 515
	655,33
	16,60
	480,23
	13,55
	1.054,2
	18,03

	7
	RRIV 4
	38,13
	1,05
	123,53
	4,00
	152,5
	2,61

	8
	PB 86 
	132,55
	3,65
	0
	0
	100,7
	1,72

	9
	RRIM 712
	147,00
	4,04
	0
	0
	147,000
	2,17

	10
	Giống không rõ nguồn gốc
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Cộng
	3.631,4
	100
	3.088,3
	100
	6.755,7
	100


Thực trạng sử dụng giống tại cao su tại Quảng Bình còn có nhiều bất cập, tỷ lệ một số giống như PB 260, RRIV 4, VM515,... quá cao so với cơ cấu giống khuyến cáo cho vùng Bắc Trung Bộ. Các giống được khuyến cáo như RRIM 712, RRIC 100, RRIC 121... đang chiếm diện tích rất ít tại Quảng Bình.

1.3 Thực trạng đầu tư chăm sóc cao su tại Quảng Bình

Tình hình đầu tư chăm sóc cao su tiểu điền được thể hiện qua bảng 11.
Bảng 11: Tình hình đầu tư chăm sóc cao su tại các vườn cao su tiểu điền
	TT
	Kỹ thuật
	Hộ thực hiện/khu vực điều tra
	Tổng số hộ thực hiện
	Tỷ lệ %

	
	
	Bố Trạch
	Minh Hóa
	Việt Trung
	Lệ Thủy
	
	

	
	Tổng số hộ điều tra
	100
	40
	20
	10
	170
	

	1
	Bón phân
	100
	40
	20
	10
	170
	100

	1.1
	 Theo quy trình
	9
	4
	2
	1
	16
	9,41

	1.2
	Cao hơn quy trình
	5
	0
	0
	0
	5
	2,94

	1.3
	Thấp hơn quy trình
	86
	36
	18
	9
	149
	87,64

	
	Đạt 0-25% so với QT Đạt 26-50% so với QT 

Đạt >50 % so với QT 
	7

27

52
	21

13

2
	0

9

9
	0

2

7
	28

51

70
	15,88

30,00

41,76

	2
	Làm cỏ hàng
	100
	40
	20
	10
	170
	100

	2.1
	Thủ công
	57
	31
	12
	7
	107
	62,94

	2.2
	Thủ công + Cơ giới
	7
	0
	3
	0
	10
	5,88

	2.3
	Thủ công + Hóa chất
	36
	9
	5
	3
	53
	31,18


Khác với cao su tiểu điền, công tác đầu tư chăm sóc cao su đại điền tại các đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm hơn. Hầu hết các doanh nghiệp đều dựa vào quy trình bón phân của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam khuyến cáo. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất của doanh nghiệp nên quy trình cũng như chủng loại phân bón tại các đơn vị có sự khác nhau. 

1.4. Tình hình sâu bệnh hại cao su và công tác phòng trừ

Tình hình sâu bệnh hại cao su tại Quảng Bình ngày một gia tăng về thành phần, diện tích cũng mức độ gậy hại, đặc biệt là tại các vườn cao su tiểu điền làm thiệt hại lớn đến diện tích, năng suất cũng như chất lượng vườn cao su. Tuy nhiên, người trồng cao su cũng như một số doanh nghiệp chưa có kiến thức về phòng trừ sâu bệnh hại cao su, chưa quan tâm phòng trừ sâu bệnh đúng mức.

Công tác phòng trừ sâu bệnh của người trồng cao su cũng chưa đạt hiệu quả cao, do người dân chưa có kiến thức phòng trừ, cũng như các cơ quan chuyên môn chưa có quy trình phòng trừ thích hợp để hướng dẫn cho người trồng cao su.

Một số đối tượng sâu bệnh gây hại mới xuất hiện, chưa rõ nguyên nhân gây thiệt hại lớn nhưng các cơ quan chuyên môn chưa nghiên cứu và có quy trình phòng trừ thích hợp.

1.5. Tình hình trồng xen trên vườn cao su kiến thiết cơ bản

Trồng xen cây ngắn ngày trên vườn cây lâu năm với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Thời kỳ kiến thiết cơ bản đối với cao su thường kéo dài từ 6 đến 7 năm, vì vậy vấn đề trồng xen những năm đầu là hết sức cần thiết. Cây trồng xen ngoài đem lại hiệu quả kinh tế còn góp phần hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, một số cây trồng xen góp phần tăng độ phì đất. Kết quả điều tra về hiện trạng trồng xen được trình bày ở bảng 12.   

Bảng 12: Tình hình trồng xen trong vườn KTCB của cao su tiểu điền
	TT
	Cây trồng xen
	Hộ thực hiện/khu vực điều tra
	Tổng số hộ thực hiện
	Tỷ lệ %

	
	
	Bố Trạch
	Minh Hóa
	Việt Trung
	Lệ Thủy
	
	

	
	Hộ thực hiện
	100
	40
	20
	10
	170
	100

	1
	Sắn
	49
	17
	7
	6
	79
	46,47

	2
	Lạc
	19
	13
	3
	4
	39
	22,94

	3
	Dưa hấu
	8
	0
	4
	0
	12
	7,05

	4
	Khoai
	1
	0
	1
	0
	2
	1.17

	5
	Ngô
	2
	0
	3
	0
	5
	2,94

	6
	Kê, đậu xanh
	1
	1
	3
	0
	5
	2,94

	7
	Không trồng xen
	20
	9
	0
	0
	29
	17,05


1.6. Năng suất và sản lượng cao su Quảng Bình trong thời gian qua

So với năng suất của cả nước thì năng suất cao su ở Quảng Bình đang ở mức rất thấp, trong khi năng suất cả nước năm 2009 là 1.699 kg/ha thì năng suất Quảng Bình chỉ đạt 900 kg/ha bằng 53% so với cả nước. Đặc biệt là cao su tiểu điền, năng suất cao su tiểu điền bình quân cả nước năm 2009 là 1.613 kg/ha, nhưng năng suất cao su tiểu điền Quảng Bình chỉ đạt 870 kg/ha bằng 54% so với cả nước.

2. Kết quả nghiên cứu, xác định thành phần sâu, bệnh hại chủ yếu và đặc điểm phát sinh gây hại trên cây cao su tại Quảng Bình
2.1. Điều kiện khí hậu, thời tiết Quảng Bình ảnh hưởng đến tình hình phát sinh, gây hại của sâu, bệnh hại cây cao su
Diễn biến thời tiết khí hậu trong thời gian nghiên cứu và trung bình nhiều năm ở tỉnh Quảng Bình được tổng hợp ở bảng 13. 

Bảng 13: Diễn biến thời tiết khí hậu ở Quảng Bình trong quá trình nghiên cứu

	Tháng
	Nhiệt độ (oC)
	Ẩm độ (%)
	Lượng mưa (mm)

	
	TB tháng
	TBNN
	TB tháng
	TBNN
	TB tháng
	TBNN

	7/2012
	29,75
	29,25
	74,67
	74,50
	127,50
	92,35

	8/2012
	29,05
	29,00
	76,33
	77,63
	150,00
	220,00

	9/2012
	26,80
	27.38
	88,00
	93,40
	750,00
	550,26

	10/2012
	25,50
	24.88
	87,33
	93,35
	315,00
	871,78

	11/2012
	24,65
	22.28
	88,33
	89,00
	175,00
	194,68

	12/2012
	21,45
	19.90
	89,33
	91,00
	100,00
	75,40

	01/2013
	17,88
	17.78
	89,33
	88,25
	37,50
	55,48

	02/2013
	21,80
	20.04
	90,33
	87,30
	22,50
	14,98

	3/2013
	24,20
	21.42
	88,33
	85,00
	55,00
	58,28

	4/2013
	25,75
	24.82
	85,67
	84,60
	35,00
	92,78

	5/2013
	29,05
	27.56
	76,67
	77,45
	100,00
	117,12

	6/2013
	29,05
	30.22
	74,67
	73,00
	157,00
	48,64




TB tháng: trung bình tháng; TBNN: trung bình nhiều năm

Với sự chênh lệch nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa như trên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng của cây trồng nói chung và cây cao su nói riêng. Đặc biệt đó chính là điều kiện để sâu, bệnh phát sinh và gây hại nặng. 

2.2. Thành phần và mức độ phổ biến của sâu, bệnh hại trên cây cao su ở Quảng Bình

Thành phần sâu, bệnh hại trên cây cao su là tất cả các đối tượng sâu, bệnh có xuất hiện và gây hại trên cây cao su. Sâu, bệnh hại trên cây cao su thường làm cho cây cao su sinh trưởng, phát triển chậm, kéo dài thời gian KTCB, giảm mật độ do cây bị bệnh chết, hoặc chết đồng loạt do bị bệnh. Đối với cao su khai thác sâu, bệnh hại làm cho sản lượng mủ giảm, có khi phải ngừng khai thác khi bị bệnh nặng, bệnh hại nghiêm trọng cũng có thể gây gãy đổ và chết cây cục bộ hay đồng loạt.
Bảng 14: Thành phần và mức độ phổ biến bệnh hại trên cao su tại Quảng Bình
	TT
	Đối tượng gây hại
	Tên khoa học
	Bộ phận bị hại
	Mức độ phổ biến

	
	
	
	
	KTCB
	Khai thác

	I
	Bệnh hại
	
	
	
	

	1
	Bệnh phấn trắng
	Oidium heveae 
	Lá, chồi
	+++
	+++

	2
	Bệnh héo đen đầu lá
	Colletotrichum gloeosporioides Benz.
	Lá, chồi, cành
	+++
	+

	3
	Bệnh loét sọc mặt cạo
	Phytopthora sp.
	Mặt cạo
	-
	+++

	4
	Bệnh rụng lá Corynespora
	Corynespora casiicola
	Lá, chồi, cành, thân
	+++
	++

	5
	Bệnh rụng lá mùa mưa
	Phytopthora sp.
	Lá
	++
	++

	6
	Bệnh nấm hồng
	Corticium salmonicolor
	Thân, cành
	+
	+

	7
	Bệnh nứt vỏ xì mủ
	Botryodiplodia theobromae
	Thân, cành
	++
	+

	8
	Bệnh xì mủ, thối thân
	Phytopthora sp
	Thân, cành, rể
	+
	+

	9
	Bệnh đốm mắt chim
	Drechslera heveae
	Lá
	+
	+

	10
	Bệnh rễ nâu
	Phellinus noxius
	Rễ
	+
	+

	II
	Sâu hại
	
	
	
	

	1
	Nhện đỏ
	Tetranychus urticae Koch
	Lá, cành
	++
	-

	2
	Mối
	Globitermes sulphureus
	Thân, cành
	+
	+

	3
	Rệp sáp
	Lepidosaphes cocculi
	Thân, cành
	+
	+

	4
	Cấu cấu xanh
	Hypomeces squamosus
	Lá
	+
	+

	5
	Sâu róm
	Hyposidra talaca
	Lá
	+
	+

	6
	Sâu xanh
	Helicoverpa armigera 
	Lá
	+
	+

	7
	Chấu chấu
	Dissosteira carolina
	Lá, chồi
	+
	+

	8
	Sên
	Achatina fulica , Deroceras SP
	Lá, chồi, hút mủ
	+
	+


Ghi chú: - không xuất hiện; + ít phổ biến; ++ phổ biến; +++ rất phổ biến
2.3. Tình hình gây hại của một số đối  tượng sâu bệnh chủ yếu trên cây cao su tại Quảng Bình

2.3.1. Tình hình gây hại của bệnh phấn trắng trên cây cao su tại Quảng Bình

Tình hình bệnh phấn trắng gây hại trên cao su KTCB ở Quảng Bình được thể hiện qua hình 1, 2.
Hình 1: Đồ thị diễn biến TLB (%) phấn trắng trên cao su KTCB
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Hình 2: Đồ thị diễn biến CSB (%) phấn trắng trên cao su KTCB
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Tình hình gây hại của  phấn trắng trên cao su khai thác ở Quảng Bình được thể hiện qua hình 3, 4.
Hình 3: Đồ thị diễn biến TLB (%) phấn trắng trên cao su khai thác
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Hình 4: Đồ thị diễn biến CSB (%) phấn trắng trên cao su khai thác
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Đối với cao su khai thác bệnh phấn trắng chủ yếu xuất hiện vào đầu tháng 3 cùng lúc cao su bắt đầu thay lá mới. Vì vậy, cần theo dõi và phòng trừ bệnh phấn trắng trong thời gian này.

2.3.2. Tình hình gây hại của bệnh héo đen đầu lá trên trên cây cao su tại Quảng Bình

Tình hình gây hại của bệnh héo đen đầu lá trên cao su KTCB ở Quảng Bình được thể hiện qua hình 5, 6.
Hình 5: Đồ thị diễn biến TLB (%) héo đen đầu lá trên cao su KTCB
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Hình 6: Đồ thị diễn biến CSB (%) héo đen đầu lá trên cao su KTCB
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Bệnh héo đen đầu lá thường xuất hiện và gây hại nặng vào thời điểm từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, đặc biệt gây hại nặng tại các vùng có nhiệt độ thấp, ẩm độ không khí cao, cao su không được đầu tư chăm sóc hợp lý. Vì vậy, cần theo dõi diễn biến bệnh héo đen đầu lá vào thời điểm nói trên để có biện pháp phòng trừ thích hợp.
2.3.3. Tình hình gây hại của bệnh loét sọc mặt cạo trên cao su khai thác tại Quảng Bình

Tình hình gây hại của bệnh loét sọc mặt cạo (Phytopthora sp.) gây hại trên cây cao su ở Quảng Bình được thể hiện qua hình 7, 8.
Hình 7: Đồ thị diễn biến TLB (%) loét sọc mặt cạo trên cao su khai thác
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Hình 8: Đồ thị diễn biến CSB (%) loét sọc mặt cạo trên cao su khai thác
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Bệnh loét sọc mặt cạo là một trong những đối tượng gây hại khá nặng tại Quảng Bình, bệnh hường gây hại nặng và những tháng mùa mưa trên các vùng ẩm thấp, chăm sóc kém, kỹ thuật cạo mủ không hợp lý. Vì vậy, cần chú ý kiểm tra để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

2.3.4. Tình hình gây hại của bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su tại Quảng Bình

Kết quả điều tra được thể hiện qua hình 9, 10.
Hình 9: Đồ thị diễn biến TLB (%) rụng lá Corynespora
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Hình 10: Đồ thị diễn biến CSB (%) rụng lá Corynespora
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Bệnh rụng lá Corynespora phát sinh và gây hại quanh năm nhưng gây hại nặng vào thời điểm giao mùa, vào thời điểm mùa hè nhưng có nắng mưa xen kẻ, bệnh gậy hại nặng chủ yếu từ tháng 3-10 hằng năm. Vào các tháng thời tiết lạnh (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau) bệnh gây hại nhẹ. Vì vậy, cần chú ý theo dõi chặt chẽ bệnh trong những tháng này, đặc biệt là những vườn cao su trồng giống nhiễm bệnh để có biện pháp phòng trừ thích hợp.
2.3.5. Tình hình gây hai của bệnh rụng lá mùa mưa trên cao su ở Quảng Bình
Tình hình bệnh rụng lá mùa mưa gây hại trên cao su KTCB được thể hiện qua hình 11, 12.
Hình 11: Đồ thị diễn biến CSB (%) rụng lá mùa mưa ở cao su KTCB
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Hình 12: Đồ thị diễn biến CSB (%) rụng lá mùa mưa ở cao su KTCB
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Nhìn chung bệnh rụng lá mùa mưa gây hại trên cao su KTCB tại Quảng Bình với mức độ trung bình cần chú ý các vườn cao su dễ nhiễm bệnh như đã nêu trên để áp dụng biện pháp phòng trừ thích hợp.

Tình hình bệnh rụng lá mùa gây hại trên cao su khai thác được chúng tôi thể hiện qua hình 13, 14.
Hình 13: Đồ thị diễn biến TLB (%) rụng lá mùa mưa ở cao su khai thác
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Hình 14: Đồ thị diễn biến CSB (%) rụng lá mùa mưa ở cao su khai thác
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Bệnh rụng lá mùa mưa là một đối tượng khá nguy hiểm đối với cao su Quảng Bình. Bệnh thường xuất hiện mùa mưa và kéo dài đến hết tháng 1 hằng năm, trên cao su KTCB bệnh gây rụng lá, khô cành, làm cho cao su phát triển kém, nếu không phòng trừ kịp thời có thể dẫn đến chết cây. Trên cao su khai thác bệnh làm cho cao su rụng lá sớm hơn so với rụng lá sinh lý, bệnh nặng cũng làm cho cây khô cành ảnh hưởng lớn đên năng suất và sản lượng mủ khai thác. Đây cũng chính là nguồn gây bệnh loét sọc mặt cạo và một số bệnh khác do nấm Phytothora SP gây ra, vì vậy cần có biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả.

2.3.6. Tình hình gây hại  của bệnh nứt vỏ, xì mủ trên cây cao su ở Quảng Bình

Tại Quảng Bình bệnh nứt vỏ, xì mủ do nấm Botryodiploidia theobromade chủ yếu gây hại trên cao su khai thác, cao su KTCB bệnh chỉ xuất hiện rải rác, gây hại nhẹ.
Diễn biến bệnh nứt vỏ, xì mủ trên cây cao su khai thác được thể hiện qua hình 15, 16.
Hình 15: Đồ thị diễn biến TLB (%) nứt vỏ, xì mủ ở cao su khai thác
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Hình 16: Đồ thị diễn biến CSB (%) nứt vỏ, xì mủ ở cao su khai thác
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Bệnh nứt vỏ xì mủ (Botryodiploidia theobromade) cũng là một đối gây thiệt hại đến năng suất và chất lượng vườn cao su của Quảng Bình. Bệnh xuất hiện và gây hại quanh năm nhưng gây hại nặng vào mùa mưa, vì vậy cần chú ý theo dõi các vườn cao su bị bệnh, phân biệt chính xác bệnh với nứt vỏ, xì mủ sinh lý, hay xì mủ do nấm phytopthora sp để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

2.3.7. Tình hình gây hại của bệnh nấm hồng trên cây cao su ở Quảng Bình

Tại Quảng Bình bệnh nấm hồng xuất hiện rãi rác trên các khu vực cao su trồng với mật độ dày, khu vực cao su ẩm ướt thoát nước kém.

Bệnh cũng xuất hiện trên cả cao su KTCB và cao su khai thác. Bệnh chủ yếu xuất hiện tại điểm phân cành làm cho cao su khai thác khô và chết các cành phía trên vết bệnh, làm cây gảy đổ cành, ngọn. Trên cao su KTCB bệnh cũng làm cho cao su khô cành đôi khi chết cả phần ngọn cây. 

Mức độ gây hại của bệnh nấm hồng tại Quảng Bình không cao. Tuy nhiên, cần kiểm tra các khu vực cao su có mật độ dày, ẩm thấp, thường bị bệnh nấm hồng gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2.3.8. Tình hình gây hại của bệnh thối thân, thối rễ, xì mủ do nấm Phytopthora sp. trên cây cao su tại Quảng Bình

Nấm Phytopthora sp. là đối tượng nguy hiểm đối với cây cao su tại Quảng Bình, là nguyên nhân gây bệnh loét sọc mặt cạo và rụng lá mùa mưa. Ngoài 2 bệnh nguy hiểm trên, nấm Phytopthora sp. còn gây nên tình trạng thối thân, thối rễ, xì mủ trên cây cao su KTCB và khai thác.

Trên cao su KTCB nấm Phytopthora sp. gây bệnh thối thân, thối rễ. Trên cao su khai thác nấm Phytopthora sp. xâm nhập qua các vết thương cơ giới hay vết nứt do bệnh nứt vỏ Botryodiploidia theobromade gây ra với triệu chứng đặc trưng là mủ chảy ra màu vàng có mùi hôi thối. Bệnh nặng có thể gây thối một phần vỏ, thân cây ảnh hưởng đến năng suất khai thác mủ. Đặc biệt, nếu mức độ bệnh loét sọc mặt cạo cao, nấm Phytopthora sp. có thể gây nên tình trạng thối toàn bộ phần vỏ cao su xung quanh mặt cạo, tạo điều kiện cho mối, kiến xâm nhập vào thân cây gây gãy đổ cao su đang khai thác.
2.3.9. Tình hình gây hại của nhện đỏ (Tetranychus urticae Koch) trên cao su tại Quảng Bình
Tại Quảng Bình nhện đỏ chủ yếu gây hại trên cây sắn, các vùng cao su KTCB trồng xen sắn nhện lây lan sang và hại cao su. Nhện chích hút làm cho lá cao su quăn queo, sau đó vàng và rụng.

Diễn biến nhện đỏ gây hại trên cây cao su KTCB được chúng tôi thể hiện qua hình 17.
Hình 17: Đồ thị diễn biến tỷ lệ hại (%) của nhện đỏ trên cao su KTCB
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Nhện đỏ là đối tượng nguy hiểm đối với cao su KTCB của Quảng Bình, cần chú ý theo dõi sự phát sinh và gây hại của nhện trong thời điểm mùa khô, đặc biệt là các vùng cao su trồng xen sắn để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

2.3.10. Tình hình gây hại của một số sâu hại và động vật gây hại khác trên cao su tại Quảng Bình
* Mối

Mối có tên khoa học là Globitermes sulphureus thuộc bộ Blattodea.
Mối là một trong những côn trùng gây hại nguy hiểm nhất ở rừng, số lượng đàn mối sống trong rừng là rất lớn. Đất trồng cao su của Quảng Bình chủ yếu có nguồn gốc từ đất rừng nên thường bị mối gây hại.

Kết quả điều tra cho thấy, mối gây hại chủ yếu trên các vườn cao su trồng trên đất rừng mới khai hoang chưa dọn sạch tàn dư cây rừng. Các vườn cao su khai thác trồng cạnh bìa rừng hay không phát hoang sạch cây rừng thì mối gây hại nhiều.

* Sâu đục vỏ
Tên khoa học: Euproctis subnotata.
Sâu đục vỏ chủ yếu sống trên vỏ cây cao su, chúng ăn phần vỏ bên ngoài của cây cao su, khi nặng nó phá hoại làm mất phần vỏ bên ngoài của cao su, ảnh hưởng đến quá trình khai thác cũng như năng suất mủ.

Tại Quảng Bình sâu đục vỏ là đối tượng khá phổ biến trong vườn cao su khai thác nhưng gây hại với mức độ gây hại nhẹ.

* Sâu ăn lá các loại

Kết quả điều tra cho thấy trên vườn cao su Quảng Bình thường xuất hiện một số đối tượng sâu ăn lá như: Châu chấu (Dissosteira carolina), châu cấu xanh (Hypomeces squamosus), sâu róm (Dendrolimus punctatus Walker), sâu xanh (Helicoverpa armigera Hubner). 
Các đối tượng trên chủ yếu gây hại trên cao su KTCB vào thời điểm giao mùa, mưa nắng xem kẻ. Mức độ cũng như tác hại của các đối tượng này đối với cao Quảng Bình là không lớn.

* Rệp sáp

Tên khoa học Pseudococcus sp. Họ: Pseudococcidae Bộ: Hemiptera.

Rệp sáp là đối tượng chít hút nhựa cây, chúng sống thành từng đám bám chặt vào cây ký chủ, trong quá trình sống chúng tiết ra một chất thải hơi dính tựa mật ong thu hút kiến tập trung ăn, vì vậy kiến trở thành nguồn lây truyền rệp sáp.

Kết quả điều tra cho thấy rệp sáp gây hại rãi rác trên cao su KTCB, chúng bám vào lá, thân cây còn non chút hút làm cho lá cao su vàng, quăn lại, cây còn non thì vàng và chết cả cây.

* Sên

Có 3 loại ốc sên thường gây hại cho cao su Quảng Bình, trong đó có 2 loại là ốc sên ăn lá cao su còn non và 1 loại ốc sên hút mủ và gây hại trên cao su khai thác.

Qua điều tra cho thấy các khu vực như Việt Trung (các đội như Độc Lập, Thống Nhất...), khu vực Bố Trạch (Phú Định, Tây Trạch...) mật độ sên hút mủ gây hại khá cao trong các tháng mùa mưa và thời điểm giao mùa.

Cần theo dõi sên gây hại và áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Kết quả khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ một số đối tượng sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây cao su tại Quảng Bình
3.1. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh phấn trắng

Các loại thuốc đưa vào thử nghiệm đều có hiệu lực cao đối với bệnh phấn trắng, đây là một đối tượng bệnh hại dễ phòng trừ bằng thuốc hóa học.

Có 4 loại thuốc trừ bệnh phấn trắng khá triệt để là: Sulox 80W, Kumulus 80 DF, Anvil 5SC và Ridomil Gold 68 WP.

Nên sử dụng 2 loại thuốc Sulox 80W; Kumulus 80 DF và Anvil 5 SC vào trừ bệnh phấn trắng cho cao su KTCB và khai thác.

3.2. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh rụng lá Corynespora

Bệnh rụng lá Corynespora là một đối tượng rất khó phòng trừ, các loại thuốc được khuyến cáo Anvil 5SC, Carbenzim 500FL, Vixazol 275SC nếu không có sự phối trộn hợp lý và pha với chất BD thì hiệu quả phòng trừ bệnh không cao.

Nên sử dụng công thức Vixazol 275SC + BD trừ bệnh rụng lá Corynespora khi bệnh có mức độ gây hại nhẹ. Nếu bệnh có mức độ gây hại nặng nên sử dụng công thức Carbenzim 500FL + Anvil 5SC + BD; pha đúng tỷ lệ như trên để phòng trừ hiệu quả bệnh rụng lá Corynespora.

Cùng với sử dụng thuốc để trừ bệnh cần vệ sinh vườn dọn sạch tàn dư của bệnh như cắt bỏ các cành nhiểm bệnh đem đốt, cắt sạch cỏ, dọn lá bị bệnh đem đốt, phát quang cây bụi để công tác phòng trừ bệnh đạt hiệu quả cao.

3.3. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh héo đen đầu lá
Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc trừ bệnh héo đen đầu lá trên cao su KTCB 2 năm tuổi. 

Bệnh héo đen đầu lá là đối tượng khá dễ phòng trừ bằng thuốc hóa học, các loại thuốc đưa vào thử nghiệm đều có hiệu lực trừ bệnh cao.

Nên sử dụng 2 loại thuốc Super Cook 85WP, Epolists 85WP (là 2 loại thuốc có hiệu quả cao nhất và giá thành thấp) để trừ bệnh héo đen đầu lá.

Có thể dùng bình thủ công phun thuốc trừ bệnh để tiết kiệm thuốc và chi phí phun cho cao su từ 2 năm tuổi trở xuống.

3.4. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc  ảo vệ thực vật trừ bệnh loét sọc mặt cạo
Thuốc Ridomil Gold 68WP và Mexyl MZ 72WP là 2 loại thuốc có hiệu quả cao đối với bệnh loét sọc mặt cạo. Nên sử dụng hai loại thuốc này trừ bệnh loét sọc mặt cạo trong thời gian tới.

Cần áp dụng một số biện pháp khác trong quá trình xử lý thuốc để hiệu lực trừ bệnh cao như: điều chỉnh phương pháp cạo đúng kỷ thuật, tuyệt đối không để cạo phạm, vệ sinh vườn sạch sẽ, phát quang cây bụi, cỏ dại, khơi thông mương thoát nước để chống ngập úng trong quá trình xử lý thuốc.

3.5. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh rụng lá mùa mưa
Bệnh rụng lá mùa mưa là đối tượng gây hại nguy hiểm cho cây cao su tại Quảng Bình, bệnh làm bệnh làm vàng lá, khô cành và cũng là nguồn bệnh gây thối thân, xì mủ, loét sọc mặt cạo cho cả cao su KTCB lẫn khai thác. Bệnh rụng lá mùa mưa là đối tượng bệnh hại rất khó phòng trừ, các loại thuốc đưa vào sử dụng chỉ có hiệu lực với bệnh sau ba lần phun thuốc. 

Nên sử dụng thuốc Ridomil Gold 68 WP và Vixazol 275 SC để phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa, phun 3 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

3.6. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh nứt vỏ, xì mủ
Bệnh nứt vỏ, xì mủ do nấm Botryodiplodia theobromae là một đối tượng gây hại nhẹ cho cao su tại Quảng Bình, bệnh chủ yếu gây hại trên cao su khai thác. Tuy nhiên, đây là một đối tượng có khả năng phát sinh và gây hại nặng ảnh hưởng lớn đến năng suất cao su trong thời gian tới. 

Bệnh nứt vỏ (bong vỏ), xì mủ(Botryodiplodia theobromae) là đối rất khó phòng trừ bằng thuốc hóa học, nên áp dụng xử lý thuốc cùng lúc với các biện pháp khác như; cạo sạch viết bệnh, vệ sinh vườn thông thoáng... để thuốc có hiệu lực cao hơn.

Nên sử dụng công thức Carbenzim 500 FL + Anvil 5 SC + BD để trừ bệnh nứt vỏ (bong vỏ), xì mủ  cho cao su Quảng Bình trong thời gian tới.
3.7. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh thối thân, xì mủ
Bệnh thối thân, xì mủ do nấm Phytopthora sp. là bệnh có cùng tác nhân gây hại với bệnh loét sọc mặt và rụng lá mùa mưa. Tuy nhiên, do đặc thù của bệnh là gây hại trên thân, cành, vỏ cao su làm cho cây cao su thối vỏ, thối thân, xì mủ và gây chết cây nên cần có biện pháp riêng biệt để trừ bệnh đạt hiệu quả cao.

Thuốc AGRI-FOS 400 + BD và Ridomil Gold 68WP + BD để trừ bệnh xì mủ, thối thân do nấm phytopthpra sp gây hại trên cây cao su tại Quảng Bình.
Trong quá trình xử lý thuốc cần chú ý đến công tác vệ sinh vết bệnh, mủ xì ra và vệ sinh vườn cao su thông thoáng, không để đọng nước trong vườn để nâng cao hiệu lực phòng trừ bệnh của các loại thuốc.
3.8. Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ 

Thuốc Ortus 5EC và Sulox 80WP là thuốc có hiệu lực cao đối với nhện đỏ. Nên sử dụng 2 loại thuốc này để trừ nhện hại cao su KTCB tại Quảng Bình trong thời gian tới.

4. Đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp một số đối tượng sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây cao su tại Quảng Bình
4.1. Biện pháp tổng hợp phòng sâu, bệnh hại cao su

Ngoài yếu tố điều kiện thời tiết khí hậu thì sự phát sinh và gây hại của sâu bệnh hại cao su còn phụ thuộc nhiều vào đất đai, giống, chế độ canh tác... Vì vậy, muốn phòng ngừa có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại nói chung cần thực hiện tốt công tác quy hoạch đất, công tác chọn giống, thời vụ và chế độ canh tác hợp lý.

4.1.1. Đất trồng cao su
Thiết kế vườn trồng, công tác khai hoang cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Đảm bảo tiêu chuẩn đất trồng cao su theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Cao su Việt Nam.

- Hạn chế quy hoạch, trồng cao su trên vùng cao, nơi có khí hậu lạnh, ẩm độ không khí cao trong các tháng mùa mưa, mùa đông. 
- Vùng quy hoạch trồng cao su phải liền vùng, liền khoảnh tránh manh mún gây khó khăn cho công tác điều tra phát hiện cũng như triển khai biên pháp phòng trừ.

- Quá trình khai hoang cần phải dọn sạch tàn dự thực vật, cây rừng, đây là một trong những nguồn nấm bệnh, mối gây hại cho cao su sau khi trồng.

- Các vùng đất bằng phẳng, thường bị ngập úng phải thiết  kế vườn trồng có hệ thống mương máng thoát nước tốt, đặc biệt là các vườn phía dưới chân đồi.

- Các vùng đất ngập úng, mạch nước ngầm cao không bố trí trồng cao su.

4.1.2. Công tác giống

Để phòng ngừa sâu bệnh hiệu quả khi chọn giống cao su để trồng cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Giống trồng cao su phải có nguồn gốc rõ ràng.

- Không mua giống từ các vùng có dịch bệnh, các vườn ươm có bệnh.

- Chỉ nên mua giống tại những nơi có đầy đủ phiếu kiểm định và xác nhận giống đã qua kiểm định của Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam.

- Cần xử lý sạch bệnh khi đưa cao su ra trồng.

- Không độc canh một  dòng vô tính trên diện tích lớn.

- Nên sử dụng các giống kháng bệnh của Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam khuyến cáo cho từng đối tượng sâu, bệnh hại cụ thể.

4.1.3. Thời vụ trồng, chế độ canh tác
* Thời vụ trồng 

Thời vụ trồng mới thích hợp nhất tại Quảng Bình là từ 1/9 - 15/10 hằng năm. 

* Chế độ canh tác
Để phòng ngừa và hạn chế sâu, bệnh hại cao su quá trình trồng, chăm sóc cao su cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đảm bảo mật độ trồng hợp lý, phù hợp với giống, không nên trồng dày.

- Bón phân cân đối và hợp lý. 
- Thường xuyên làm cỏ, chặt cây bụi, vệ sinh vườn cao su thông thoáng để hạn chế sự phát sinh và gây hại của nấm bệnh.

- Công tác tạo cành, tỉa tán phải đúng kỹ thuật.
- Trồng xen hoặc trồng cây che phủ đất cho cao su KTCB nên trồng cây họ đậu, hạn chế trồng sắn.

- Về mùa mưa cần khơi thông mương máng, cống rãnh tại những nơi hay ngập úng, ẩm thấp.

- Đảm bảo thời gian KTCB, không mở miệng cạo quá sớm khi cây chưa đủ kích thước cạo. 

- Không mở miệng cạo quá thấp, đặc biệt là về mùa mưa.

- Thực hiện khai thác mủ đúng kỹ thuật, sử dụng chất kích thích đúng quy định.

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra vườn cao su để phát hiện sâu bệnh hại và có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh khi cần thiết, thực hiện đúng 4 nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (đúng thuốc, đúng nồng độ, đúng thời gian, đúng phương pháp).
4.2. Biện pháp phòng, trừ  tổng hợp một số đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu

4.2.1. Biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng
* Biện pháp phòng bệnh

- Chọn các giống ít nhiễm bệnh phấn trắng trồng theo vùng như RRIC 100, RRIC 121. Hạn chế trồng những dòng vô tính mẫn cảm ở vùng có thời tiết thích hợp cho nấm phát sinh, phát triển như RRIV 4, RRIM 600...

- Phải vệ sinh vườn trong và sau khi rụng lá để hạn chế nguồn bệnh phấn trắng.

- Bón phân cân đối và hợp lý, tăng lượng phân đạm và kali vào giai đoạn cao su bắt đầu ra lá mới để giúp tầng lá sớm ổn định. 
- Ở các vườn cây có nguy cơ nhiễm bệnh cao hoặc những vườn năm trước đã bị nhiễm bệnh nhất thiết phải xử lý thuốc vào thời điểm cao su ra lá mới bằng cách: phun thuốc trực tiếp lên tán lá và cây 2-3 lần, với chu kỳ 7-10 ngày/lần. Các loại thuốc có thể sử dụng: Sulox 80WP, Kumulus 80DF, Anvil 5SC.

* Biện pháp trừ bệnh

- Thường xuyên thăm vườn cao su để phát hiện sớm và trừ bệnh phấn trắng khi bệnh mới gây hại nhẹ.

- Sử dụng 1 trong các loại thuốc sau để trừ bệnh:

+ Sulox 80WP (Sulfur 80%): pha 400g thuốc với 100 lít nước hoặc pha 1kg thuốc với 250 lít nước, phun ướt đều mặt lá (khoảng 400-800 lít nước thuốc/ha đối với cao su KTCB, 800-1.000 lít nước thuốc/ha đối với cao su khai thác).

+ Kumulus 80 DF (Sulfur 80%): pha 400g thuốc với 100 lít nước hoặc pha 1kg thuốc với 250 lít nước, phun ướt đều mặt lá.
+ Anvil 5 SC(Hexaconazole 50g/l): pha 300ml (0,3 lít) thuốc với 100 lít nước, phun ướt đều mặt lá.

- Phương pháp phun thuốc : 

+ Đối với cao su KTCB từ 2 năm tuổi trở lên và cao su khai thác cần phun bằng máy phun thuốc động cơ cao áp, phun ướt đều cả 2 mặt lá cao su. 

+ Phun khi bệnh mới xuất hiện, nếu mức độ bệnh cao cần phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

+ Nên phun thuốc vào buổi sáng hay chiều tối khi trời lặng gió.

+ Cần kết hợp các biện pháp vệ sinh vườn cao su trong quá trình phun thuốc trừ bệnh.

4.2.2. Biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá Corynespora
* Biện pháp phòng bệnh

- Chọn giống sạch bệnh, nên mua giống tại các vườn không bị nhiễm bệnh rụng lá Corynespora, hạn chế trồng các giống nhiễm bệnh như RRIV 4, PB260, RRIM600...

- Xử lý sạch bệnh rụng lá Corynespora trên cây con trước khi đưa ra trồng.

* Biện pháp trừ bệnh

- Thường xuyên thăm vườn cao su để phát hiện sớm và trừ bệnh khi bệnh mới gây hại nhẹ. 

- Khi vườn cao su bị bệnh cần kết hợp các biện pháp canh tác sau trong quá trình phun thuốc trừ bệnh:

+ Vườn cây đang khai thác phải ngừng khai thác nếu bệnh nặng hoặc chuyển sang nhịp độ cạo D3 không được cạo D2, không bôi chất kích thích.

+ Tăng cường chăm sóc bón phân đầy đủ, hợp lý để cây sinh trưởng phát triển khỏe. Bón tăng lượng phân kali lên so với quy trình khoảng 25% để cây tăng sức chống chịu sự xâm nhiễm gây hại của nấm bệnh.

+ Vệ sinh toàn bộ vườn cao su đã bị bệnh, thu gom các lá, cuống lá, cành, chồi non bị bệnh đã rụng dưới đất để tiêu hủy nhằm làm giảm nguồn nấm bệnh lưu chuyển trên đồng ruộng.

- Sử dụng 1 trong các loại thuốc hóa học sau để trừ bệnh:

+ Dùng Carbenzim 500 FL(Carbendazim) + Anvil 5SC(Hexaconazole) + BD: Pha với tỷ lệ : 150ml thuốc Carbenzim 500 FL + 200ml Anvil 5SC + 300ml BD + 100 lít nước, phun ướt đều mặt lá. 
+ Vixazol 275SC (Carbendazim + Hexaconazole) + BD: pha 300ml (0,2 lít) thuốc + 300ml BD với 100 lít nước, phun 600 - 800 lít nước thuốc/ha.

- Phương pháp phun thuốc: 

+ Đối với cao su khai thác hoặc cao su KTCB từ 2 năm tuổi trở lên cần phun bằng máy phun thuốc động cơ cao áp, phun ướt đều cả 2 mặt lá cao su.

+ Phun khi bệnh mới xuất hiện, nếu áp lực bệnh cao cần phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

+ Nên phun thuốc vào buổi sáng hay chiều tối khi lặng trời lặng gió.

4.2.3. Biện pháp phòng trừ bệnh héo đen đầu lá
* Biện pháp phòng bệnh 

Tại các vùng cao, vùng đồi núi thường bị nhiễm bệnh héo đen đầu lá nặng nên trồng giống chống chịu bệnh như: PB217, PB235.
*  Biện pháp trừ bệnh

- Thường xuyên thăm vườn cao su để phát hiện sớm và trừ bệnh khi bệnh mới gây hại nhẹ.

- Sử dụng các loại thuốc hóa học sau để trừ bệnh:

+ Super Cook 85WP (Đồng 85%): Pha gói 20gr thuốc với bình 10 lít nước (hoặc 200gr với 100 lít nước), phun ướt đều mặt lá.

- Epolists 85WP (Đồng 85%): pha gói 20gr thuốc với bình 10 lít nước (hoặc 200gr với 100 lít nước), phun ướt đều mặt lá.

- Phương pháp phun thuốc : 

+ Đối với cao su KTCB dưới 2 năm tuổi có thể phun bằng bình bơm thông thường, nếu cao su KTCB từ 2 năm tuổi trở lên cần phun bằng máy phun thuốc động cơ cao áp, phun ướt đều cả 2 mặt lá cao su.

+ Phun khi bệnh mới xuất hiện, nếu áp lực bệnh cao cần phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

+ Nên phun thuốc vào buổi sáng hay chiều tối khi lặng trời lặng gió.

4.2.4. Biện pháp phòng trừ bệnh loét sọc mặt cạo
* Biện pháp phòng bệnh

- Sử dụng dòng vô tính kháng bệnh: PB 235 và một số dòng vô tính RRIC (theo hướng dẫn của Viện cao su Việt Nam).

 - Khi vườn cây đã bị bệnh vào mùa mưa nên nhúng dao cạo vào một dung dịch thuốc đặc trị bệnh trước khi cạo cây kế tiếp. 

- Không cạo mủ khi vỏ cây còn ướt, không cạo gần mặt đất trong mùa mưa. Tránh cạo sát, cạo phạm hoặc nghỉ cạo một thời gian nếu bệnh nặng.

- Trong mùa mưa định kỳ bôi vazelline 10 ngày 1 lần lên mặt cạo để hạn chế sự xâm nhiễm của nấm bệnh.

* Biện pháp trừ bệnh

- Thường xuyên thăm vườn cao su để phát hiện sớm và trừ bệnh khi bệnh mới gây hại nhẹ.

- Sử dụng 1 trong các loại thuốc sau để trừ bệnh:

- Ridomil Gold 68WP (Metalaxyl M + Mancozeb): Pha 30gr thuốc với 1 lít nước (nồng độ 3%), quét lên mặt cạo.

- Mexyl MZ 72WP (Metalaxyl M + Mancozeb): Pha 30gr thuốc với 1 lít nước (nồng độ 3%), quét lên mặt cạo.

- Phương pháp xử lý thuốc: 

Pha thuốc với nồng độ và liều lượng như trên sau đó dùng chổi quét thuốc lên toàn bộ mặt cạo khi bệnh xuất hiện. Nếu bệnh nặng quét 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày vào buổi chiều mát. Tránh quét thuốc khi trời đang mưa hoặc sắp mưa để khỏi rửa trôi thuốc.

Có thể dùng một số chất bám dính thích hợp pha thêm với thuốc để làm tăng hiệu quả trừ bệnh.

Cùng với biện pháp xử lý thuốc cần kiểm tra chế độ cạo đúng kỹ thuật, vệ sinh vườn tạo vườn thông thoáng...

4.2.5. Biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh rụng lá mùa mưa
* Biện pháp phòng bệnh

Làm cỏ và vệ sinh vườn cây để giảm ẩm độ và nguồn bệnh từ những cây ký chủ khác. Trường hợp vườn cây rậm rạp, có thể tỉa bớt một số cành ngang. 

* Biện pháp trừ bệnh

- Phải thường xuyên kiểm tra vườn cao su trong mùa mưa, đặc biệt là những vườn cao su trồng dày, ẩm thấp để phát hiện bệnh và phòng trừ kịp thời.

- Sử dụng 1 trong các loại thuốc sau để trừ bệnh:

+ Ridomil Gold 68WP (Metalaxyl M + Mancozeb): pha 30gr thuốc với bình 10 lít nước  (hoặc 300gr thuốc với 100 lít nước), phun ướt đều mặt lá.

+ Vixazol 275SC (Carbendazim + Hexaconazole): pha 20ml thuốc với bình 10 lít nước, (hoặc 200ml thuốc với 100 lít nước), phun ướt đều mặt lá.

+ Nếu chồi non, cành bị nhiễm bệnh phải cắt bỏ phần thối và bôi thuốc Ridomil Gold 68WP  nồng độ 3 % (30gr pha 1 lít nước) sau đó bôi vazelline. 

- Phương pháp phun thuốc: 

+ Đối với cao su KTCB dưới 2 năm tuổi có thể phun bằng bình bơm thông thường, nếu cao su KTCB từ 2 năm tuổi trở lên cần phun bằng máy phun thuốc động cơ cao áp, phun ướt đều mặt lá cao su (cả mặt dưới và mặt trên lá).

+ Phun khi bệnh mới xuất hiện, nếu áp lực bệnh cao cần phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

- Tránh phun và xử lý thuốc khi trời mưa để thuốc khỏi bị rữa trôi.

4.2.6. Biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh nứt vỏ, xì mủ
* Biện pháp phòng bệnh

Làm cỏ và vệ sinh vườn cây để giảm ẩm độ hạn chế sự phát sinh và gây hại của bệnh.

* Biện pháp trừ bệnh


- Phải thường xuyên kiểm tra vườn cao su, đặc biệt là những vườn cao su trồng dày, ẩm thấp để phát hiện bệnh và phòng trừ kịp thời.

- Sử dụng 1 trong các loại thuốc sau để trừ bệnh:

+ Carbenzim 500 FL (Carbendazim) + Anvil 5 SC(Hexaconazole) + BD: Pha với tỷ lệ 10 ml Carbenzim 500 FL + 15ml Anvil 5 SC + 30ml BD với 1 lít nước.

+ Vixazol 275SC (Carbendazim + Hexaconazole) + BD: Pha 20ml thuốc + 30 ml BD với 1 lít nước.

- Phương pháp xử lý thuốc: 

Cạo sạch vết bệnh (dùng dao hoặc vá sắt cạo sạch phần vỏ đã bong ra), sau đó dùng chổi quét hổn hợp thuốc đã pha lên vết bệnh, quét rộng ra cả phần thân có nguy cơ bị bệnh.

Kết hợp một số biện pháp khác trong quá trình xử lý bệnh: làm sạch cỏ dại, vệ sinh vườn thông thoáng... 

4.2.7. Biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối thân, thối rễ, xì mủ do nấm Phytopthora sp.
* Biện pháp phòng bệnh

Bệnh thối thân, thối rễ, xì mủ do nấm Phytopthora sp.  có cùng tác nhận gây hại với bệnh rụng lá mùa mưa và loét sọc mặt cạo vì vậy muốn phòng bệnh cần:

- Trên cao su KTCB cần phòng trừ tốt bệnh rụng lá mùa mưa, để hạn chế bệnh lan xuống thân cành, rễ gây thối thân, rễ và xì mủ.

- Trên cao su khai thác cần phòng trừ tốt bệnh loét sọc mặt cạo, tránh để bệnh nặng gây thối thân và gảy đổ cây.
* Biện pháp trừ bệnh

- Phải thường xuyên kiểm tra vườn cao su, đặc biệt là những vườn cao su thường bị bệnh rụng lá mùa mưa hay loét sọc mặt cạo nặng, để phát hiện bệnh và phòng trừ kịp thời.

- Sử dụng các loại thuốc sau để trừ bệnh:

+ Ridomil Gold 68WP (Metalaxyl M + Mancozeb) + BD: Pha 30gr thuốc + 30ml BD với 1 lít nước (nồng độ 3%).

+ AGRI-FOS 400 (Phosphorous Acid) + BD: Pha 30gr thuốc + 30ml BD  với 1 lít (nồng độ 3%).

- Phương pháp xử lý thuốc: 

Đối với cành bị bệnh: cắt bỏ phần cành bị thối thuốc pha sẳn với nông độ và liều lượng như trên quét lên cả cành bị bệnh dùng vazelline bôi lên mặt cắt. 

Đối với thân bị bệnh: cạo sạch vết bệnh (dùng dao hoặc vá sắt cạo sạch phần vỏ đã bị thối, và mủ xì ra), sau đó dùng chổi quét hổn hợp thuốc đã pha lên vết bệnh, quét rộng ra cả phần thân có nguy cơ bị bệnh.

Các cây bị bệnh ở rể: nếu bị bệnh nhẹ chưa chết cây thì đào nhẹ xung quanh và cắt bỏ phần rể bị bệnh, dùng Ridomil Gold 68WP pha 30gr pha 10 lít nước (nồng độ 0,3%) tưới vào gốc bị bệnh. Nếu bị bệnh nặng thì nhổ bỏ cây bị bệnh, xử lý vôi, tưới thuốc Ridomil Gold 68WP 0,3% vào gốc đã bị bệnh sau đó trồng dặm.

Cần kết hợp một số biện pháp khác trong quá trình xử lý bệnh: làm sạch cỏ dại, vệ sinh vườn thông thoáng, khơi thông mương máng cho vườn thoát nước tốt.

4.2.8. Biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh nấm hồng
* Biện pháp phòng bệnh

- Trồng cây ở mật độ vừa phải, tránh trồng xen dày đặt, tỉa bớt tán cây chắn gió trong mùa mưa, thoát nước tốt cho vườn cây sau mưa là những biện pháp có lợi cho việc hạn chế bệnh.          

- Làm cỏ và vệ sinh vườn cây để giảm ẩm độ và nguồn bệnh từ những ký chủ khác. 

* Biện pháp trừ bệnh

- Phải kiểm tra vườn cao su thường xuyên để phát hiện sớm và phun thuốc phòng trị bệnh kịp thời ngay khi bệnh mới chớm xuất hiện.

- Sử dụng các thuốc Ridomil Gold 68WP, Validacil 5L để trừ bệnh.

+ Nếu bôi thuốc pha với tỷ lệ: 30ml Ridomil Gold 68WP (Metalaxyl M + Mancozeb) + 30ml BD + 1 lít nước hoặc 100ml Validacil 5L (Validamucin a 5%) + 30ml BD + 1 lít nước.

+ Nếu phun thuốc pha với tỷ lệ: Dùng 30ml Ridomil  Gold 68WP (Metalaxyl M + Mancozeb) + 30ml BD, hoặc 70-100ml Validacil 5L (Validamucin a 5%) + 30ml BD, pha vào bình 10lít nước phun ướt mặt lá.

- Phương pháp xử lý  thuốc:

Kết hợp giữa bôi thuốc và phun thuốc để nâng cao hiệu quả phòng trừ. 

+ Bôi thuốc: Sau khi cạo bỏ mô bệnh hay cắt tỉa cành bệnh, cần bôi thuốc vào các vết thương. Việc quét thuốc có thể tiến hành để phòng bệnh trên các đoạn phân nhánh, nơi dễ bị bệnh… Duy trì lớp thuốc bảo vệ cho đến khi vết thương lành sẹo hoặc điều kiện thuận lợi cho bệnh đi qua.

+ Phun thuốc: Có thể phun phòng khi thời tiết thích hợp cho bệnh phát triển hoặc phun sau khi tiến hành tỉa cành tạo tán, xử lý vết bệnh…
- Kết hợp một số biện pháp trong khi xử lý thuốc như: cưa bỏ cành bị bệnh chết, đưa ra khỏi vườn tiêu hủy để hạn chế bệnh lây lan, cắt cỏ vệ sinh vương sạch sẽ...
4.2.9. Biện pháp phòng trừ nhện đỏ (Tetranychus urticae Koch)
Nhện đỏ gây hại trên cao su ở Quảng Bình chủ yếu lây lan từ cây sắn sang vì vậy cần: Hạn chế trồng xen sắn trông cây cao su KTCB, nếu trồng xen thì cần tìm các giống sắn ít nhiễm nhện đỏ.

- Thường xuyên kiểm tra vườn cao su có trồng xen sắn để phát hiện nhện đỏ và phòng trừ kịp thời.

- Sử dụng các loại thuốc sau đây để phòng trừ:

+ Ortus 5EC (Fenpyroximate 5%): pha 12 ml thuốc (01 gói 12ml) với 8-10 lít nước, phun ướt đều mặt lá.

+ Sulox 80WP (Sulfur 80%): pha 40g thuốc với 10 lít nước hoặc pha 1kg thuốc (1 gói) với 250 lít nước, phun ướt đều mặt lá.

Cần kết hợp phun thuốc trừ nhện trên cao su cả sắn.

4.2.10. Biện pháp phòng trừ mối hại cao su
Ở những vùng đất rừng mới khai hoang, đất có nhiều mối trước khi trồng cần dọn sạch tàn dư cây rừng. Cày phơi ải đất trước khi đào hố trồng cao su.

Trong vườn cao su KTCB cũng như khai thác phải thường xuyên vệ sinh vườn, chặt bỏ những cây bụi, cây rừng khô mục, cao su gảy đổ... nơi mối có thể sinh sống và gây hại cho cao su.

Dùng thuốc hóa học như Vibasu 10H, Diazinon 10H xử lý trước khi trồng cao su, liều lượng sử dụng khoảng 30gr/hố.

Các cây đã bị mối gây hại cần vệ sinh cây, gốc cây sạch sẽ sau đó dùng Vibasu 10H, Diazinon 10H rắc vào gốc cây, hoặc dùng một số loại thuốc trừ mối như BT 300... phun, xịt vào thân, gốc cây.
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